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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua dây cập tàu, dây neo, dây buộc, chống cháy, chống chìm, cứu sinh.
- Chủ đầu tư: Hải đoàn 128 (Công ty TNHH MTV 128)
- Địa điểm bàn giao: Hải đoàn 128 (Công ty TNHH MTV 128). Đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải, Thành Phố Hải Phòng.
- Chất lượng hàng hóa: Vật tư hàng hoá mới 100%, sản xuất từ năm 2026 có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Nguồn vốn: Sử dụng NSNN năm 2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2026.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. 
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
- Toàn bộ vật tư hàng hóa cung cấp phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2026, hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất/phân phối.
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số kỹ thuật, các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.
Trường hợp nhà thầu chào hàng hoá tương đương hoặc vượt trội hơn, nhà thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hoá chào thầu
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
L*W*H (mm)

	*
	Dây cập tàu, dây neo, dây buộc tàu
	

	1
	Dây capron  2 thành phần  Φ40, 200m/cuộn 
	Dây 2 thành phần  capron 8 strands  Rope  Φ40mm (40% polyester và 60% polypropylene mixed), đường kính 40mm, 8 tao, tải trọng kéo đứt 32 tấn, dài 200m, năm  sản xuất 2026

	2
	Dây thừng Polypropylen 1 thành phần, 200m/cuộn, Φ60
	Dây 1 thành phần  polypropylene mixed đường kính 60mm, 8 tao, tải trọng kéo đứt 58 tấn, dài 200m, năm  sản xuất 2026

	3
	Dây thừng Polypropylen 1 thành phần, 200m/cuộn, Φ64
	Dây 1 thành phần  polypropylene mixed đường kính 64mm, 8 tao, tải trọng kéo đứt 66 tấn, dài 200m, năm  sản xuất 2026

	4
	Dây capron 2 thành phần  200m/cuộn, Φ70
	Dây 2 thành phần  capron 8 strands  Rope  Φ70mm (40% polyester và 60% polypropylene mixed), đường kính 70mm, 8 tao, tải trọng kéo đứt 89 tấn, dài 200m, năm  sản xuất 2026

	5
	Dây bô vàng Φ8
	Φ8 dây bô thái, kèm chứng chỉ CO, CQ

	6
	Dây bô vàng Φ12
	Φ12 dây bô thái, kèm chứng chỉ CO, CQ

	7
	Dây bô vàng Φ14
	Φ14 dây bô thái, kèm chứng chỉ CO, CQ

	8
	Cáp lụa mềm Φ12
	Cáp lụa, vật liệu thép mạ Φ12,  loại cáp sợi mềm, lõi đay, 37 sợi, 6 tao. (6x37+FC)

	9
	Cáp lụa mềm Φ10
	Cáp lụa, vật liệu thép mạ Φ10,  loại cáp sợi mềm, lõi đay,  37 sợi, 6 tao. (6x37+FC)

	*
	Vật tư chống cháy, chống chìm, cứu sinh 

	10
	Kích chống chìm Φ42xL359
	Φ42x359, vật liệu thép, dạng trục vít, có chặn then

	11
	Kích chống chìm Φ42xL970
	Φ42xL970, vật liệu thép, dạng trục vít, có chặn then

	12
	Kích chống chìm Φ60xL1387
	Φ60xL1387, vật liệu thép, dạng trục vít, có chặn then

	13
	Bình cứu hỏa MFZ8
	Capasity:

	14
	Bình cứu hỏa CO2-MT5
	C02-MT5 (5-0,25Kg) 

	15
	Rừu cứu hỏa 750mm
	Cán gỗ, lưỡi  thép 750mm, sơn mầu đỏ

	16
	Lăng phun cứu hỏa Φ50
	Φ50: Kích thước; dài 250mm, đường kính miệng phun 15mm, Đường kính khớp nối ngoài 80mm, áp lực làm việc: 1.0Mpa - 2.0Mpa

	17
	Lăng phun cứu hỏa Φ65
	Φ65: Kích thước, dài 290mm: Đường kính miệng phun 16mm, ĐK khớp nối ngoài 100mm, áp lực làm việc: 1.0Mpa - 2.0Mpa

	18
	Khớp nối quốc tế cứu hỏa Φ50
	Φ50. Bằng nhôm đúc, KT: Đường kính miệng ren 58mm, áp lực làm việc: 1.0Mpa - 2.0Mpa

	19
	Khớp nối quốc tế cứu hỏa Φ65
	Φ65. Bằng nhôm đúc, KT: Đường kính miệng ren 74mm, áp lực làm việc: 1.0Mpa - 2.0Mpa

	20
	Tiêu lệnh chữa cháy in theo tiêu chuẩn
	Bộ tiêu lệnh chữa cháy, vật liệu thép, in theo tiêu chuẩn, 04 bảng/bộ

	21
	Xô cứu hỏa 15 lít
	Vật liệu thép Φ300x200x220

	22
	Xẻng cứu hỏa 
	Cán gỗ; Lưỡi 220x300

	23
	Chăn cứu hỏa ami ăng 
	Chăn ami ăng KT1.800x1.800

	24
	Đầu báo khói 
	Điện áp 9v; Vật liệu và mầu sắc: ABS màu trắng, nhiệt độ làm việc: -100c đến 500c. Độ ẩm 95%. Phạm vi giám sát: 40m2. Âm thanh: 80dB. Kích thước: 140x54mm (DxH, bao gồm đế)

	25
	Đầu báo nhiệt 
	Điện áp 9v; Vật liệu và mầu sắc: ABS màu trắng. Nhiệt độ làm việc: -100c đến 550c, Nhiệt độ báo cháy: 700c. Phạm vi giám sát: 30m2. Âm thanh:90dB. Kích thước: 102x55mm (DxH, bao gồm đế)

	26
	Bơm điện chìm 220v-750w
	220v-750w  (1HP), cột áp 32m, lưu lượng 1.5m3/h

	27
	Phao áo cứu sinh 3 đai
	Loại 3 đai có phản quang, còi, đèn

	28
	Phao tròn cá nhân Com pozít
	Loại vật liệu com pozít Φ750x430x10

	29
	Ống bố cứu hỏa 20m/cuộn Φ50
	Φ50 RIRE HOSEP  50mm -13 bar - 20m

	30
	Ống bố cứu hỏa 20m/cuộn Φ65
	Φ65 RIRE HOSEP  65mm -13 bar - 20m

	31
	Pháo sáng cầm tay Φ25x150
	KT Φ25x150, cường độ chiếu sáng 15.000cd. Màu sắc ngọn lửa: Đỏ, thời gian cháy sáng 60s, HSD: 42 tháng

	32
	Pháo dù cầm tay bắn cao 300m
	Cường độ chiếu sáng 30.000cd. Màu sắc ngọn lửa: Đỏ. Chiều cao  phóng 300m, thời gian cháy 40s, HSD 42 tháng



Ghi chú: Nhà thầu phải đính kèm trên hệ thống đấu thầu bản mô tả thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa, cam kết về chất lượng, cam kết bảo hành, cam kết hàng hóa không ảnh hưởng nhiều tới môi trường, cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa, giao hàng trước thanh toán sau.
1.2.3. Các yêu cầu khác:
* Các yêu cầu về cung cấp hàng hóa, hồ sơ, tài liệu chứng minh:
- Chào hàng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT
- Cam kết hàng hoá đúng chủng loại, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, phù hợp.
- Hàng hoá có đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, số danh pháp (mã số) đạt theo yêu cầu kỹ thuật.
* Các yêu cầu về bảo mật thông tin, ra vào đơn vị quân đội:
- Để bảo đảm bảo mật thông tin theo quy định, nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm liên hệ với Chủ đầu tư để thống nhất và ký biên bản xác định phương thức ra, vào đơn vị, cách thức cung cấp hàng hóa, cam kết bảo vệ bí mật nhà nước khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Trước thời điểm giao hàng 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp thông tin, phương tiện, danh sách người giao hàng để Chủ đầu tư làm các thủ tục ra vào đơn vị.
- Nhà thầu phải cam kết giữ bí mật thông tin của gói thầu.
* Các yêu cầu về chạy thử, hướng dẫn sử dụng:
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao hàng hóa.
- Nhà thầu phải hướng dẫn sử dụng thành thạo các loại vật tư của gói thầu (nếu cần)
* Các yêu cầu về phòng chống cháy nổ:
- Thực hiện chế độ bảo quản hàng hoá theo đúng quy định về phòng, chống cháy nổ.
- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành.
* Các yêu cầu vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu phải có biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường.
- Cam kết Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường.
* Yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật :
Nhà thầu cam kết hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong thời gian bảo hành vật tư, hàng hoá. Nội dung hỗ trợ kỹ thuật:
- Hỗ trợ trong quá trình sử dụng, xử lý các sự cố liên quan.
- Có cam kết có nhân sự phối hợp làm việc trao đổi trực tiếp xử lý các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng không quá 08 giờ kể từ thời gian nhận được yêu cầu hỗ trợ của chủ đầu tư.
* Thời gian giao hàng và thực hiện công việc:
- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận toàn bộ hàng hóa bàn giao từ Nhà thầu.
- Nếu không được đáp ứng và không bảo đảm thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra và Chủ đầu tư có quyền hủy hợp đồng đang thực hiện để chọn nhà thầu tiếp theo.
* Địa điểm giao hàng: Hải đoàn 128 (Công ty TNHH MTV 128), Đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải, Thành Phố Hải Phòng.
* Thời gian, địa điểm bảo hành: 
- Thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.
- Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm bàn giao hàng hóa.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
[bookmark: _GoBack]Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn phù hợp, nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.

